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MÔN THI : MIỄN DỊCH : BSĐKTH K1 - LẦN 1 (17-18) 

 

1. Thời gian : 

Ca 1 : 10h00 : Giảng đường phân hiệu Thanh Hóa 
 

 Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút 

Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi 
 

STT Mã sv Họ và tên Tên tổ Tên lớp Phòng thi Ca thi Ghi chú 

1 165101YHT0002 Nguyễn Châu An Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

2 165101YHT0023 Lưu Văn Hải Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

3 165101YHT0025 Ngô Thị Hạnh Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

4 165101YHT0032 Trần Thu Hằng Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

5 165101YHT0145 Trần Hoàng Thúy Hiền Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

6 165101YHT0035 Đỗ Thị Thanh Hoa Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

7 165101YHT0147 Nguyễn Dương Thái Hòa Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

8 165101YHT0042 Phạm Nhật Huyền Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

9 165101YHT0051 Lê Thị Lâm Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

10 165101YHT0053 Hoàng Lê Tuấn Linh Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

11 165101YHT0054 Lê Thị Thảo Linh Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

12 165101YHT0057 Trần Khánh Linh Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

13 165101YHT0058 Đỗ Thị Loan Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

14 165101YHT0061 Nguyễn Văn Lộc Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

15 165101YHT0073 Phạm Thị Hồng Nhung Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

16 165101YHT0195 Lê Ngọc Thắng Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

17 165101YHT0196 Nguyễn Đức Thắng Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

18 165101YHT0097 Đỗ Văn Tuyên Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

19 165101YHT0210 Trần Thị Yến Tổ 01 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

20 165101YHT0010 Vũ Thế Anh Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

21 165101YHT0018 Nguyễn Quốc Đạt Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

22 165101YHT0027 Hà Thị Thu Hằng Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

23 165101YHT0028 Nguyễn Thị Hằng Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

24 165101YHT0148 Nguyễn Thị Hòa Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

25 165101YHT0044 Hoàng Phi Hùng Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

26 165101YHT0157 Trần Thị Hường Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

27 165101YHT0055 Lương Tuấn Linh Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

28 165101YHT0066 Trương Thị Minh Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  



 

29 165101YHT0191 Nguyễn Thanh Sơn Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

30 165101YHT0089 Trịnh Thị Ngọc Thu Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

31 165101YHT0094 Đào Thị Thu Thủy Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

32 165101YHT0201 Tống Anh Tuấn Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

33 165101YHT0100 Lê Thị Tuyết Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

34 165101YHT0108 Nguyễn Hà Trang Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

35 165101YHT0112 Lưu Thị Thanh Trà Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

36 165101YHT0116 Dương Quang Trường Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

37 165101YHT0119 Nguyễn Thị Yến Tổ 03 ĐKTH - K1 GĐ T3 - 13 Ca 10h00  

38 165101YHT0014 Hoàng Văn Dũng Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

39 165101YHT0017 Đặng Quang Đại Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

40 165101YHT0030 Nguyễn Thị Hằng Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

41 165101YHT0146 Đào Xuân Hiệp Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

42 165101YHT0149 Nguyễn Thị Hồng Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

43 165101YHT0038 Lê Văn Huy Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

44 165101YHT0052 Lê Thị Liên Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

45 165101YHT0056 Nguyễn Thị Linh Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

46 165101YHT0166 Lê Trang Ngọc Mai Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

47 165101YHT0076 Phạm Thu Uyên Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

48 165101YHT0077 Nguyễn Thanh Phương Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

49 165101YHT0078 Vũ Thị Phượng Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

50 165101YHT0091 Vũ Thị Thuỳ Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

51 165101YHT0103 Nguyễn Sơn Tùng Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

52 165101YHT0104 Nguyễn Văn Tươi Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

53 165101YHT0105 Giáp Thị Thu Trang Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

54 165101YHT0114 Lê Đỗ Quý Trung Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

55 165101YHT0208 Nguyễn Quang Vinh Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

56 165101YHT0209 Ngô Tuấn Vũ Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

57 165101YHT0118 Ngô Thị Hải Yến Tổ 02 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

58 165101YHT0006 Ông Vĩnh Hiếu Anh Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

59 165101YHT0124 Nguyễn Thị Ánh Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

60 165101YHT0125 Lê Khả Bách Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

61 165101YHT0127 Nguyễn Minh Châu Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

62 165101YHT0024 Dương Đức Hạnh Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

63 165101YHT0037 Hồ Thị Hòa Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

64 165101YHT0040 Lãnh Minh Huyền Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

65 165101YHT0159 Lê Văn Khải Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  



 

66 165101YHT0050 Nguyễn Văn Kiên Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

67 165101YHT0060 Nguyễn Trung Hải Long Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

68 165101YHT0067 Mai Thị Trà My Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

69 165101YHT0188 Dương Anh Quốc Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

70 165101YHT0079 Đỗ Thị Quỳnh Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

71 165101YHT0189 Tạ Thị Diễm Quỳnh Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

72 165101YHT0106 Lê Ngọc Thảo Trang Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

73 165101YHT0115 Nguyễn Quang Trung Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

74 165101YHT0120 Trần Hải Yến Tổ 04 ĐKTH - K1 GĐ T5 - 13 Ca 10h00  

 


